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TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                ĐỒNG THÁP                                           Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
                        -ST 

       -12-2025 

V v “Ly hôn, tranh chấp nuôi con” 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 – ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:      u ễ  Thị Thu Th o; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ô    ặ    ì h Thuỷ; 

 . Ô   Pha  Vă  Du ;  

- Thư ký phiên tòa:      u ễ  Thị Kh  h Qu ê  – Thư ký Tòa     hâ  dâ  

khu vực   –  ồ   Th p; 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Đồng Tháp tham gia phiên 

toà  Ô     u ễ  Vă  Quí - Kiểm   t viê . 

        th        ăm     , tại trụ  ở Tòa     hâ  dâ  khu vực   –  ồ   Th p 

  t       th m c    khai vụ    h    hâ  v   ia  ì h thụ  ý             T  T-

    ,         th        ăm     , v  vi c “Ly hôn, tranh chấp nuôi con , th o 

Qu  t  ị h  ưa vụ    ra   t                Q    T-    ,         th       

 ăm      v  Qu  t  ị h hoã  phiê  to     4  a      Q  T-          

 4        ,  iữa c c  ư     ự  

1/ Nguyên đơn   Chị N u ễ  Thị  ,  i h  ăm  99 ; 

 ịa chỉ  khu ph  E, phườ    , tỉ h  ồ   Th p. ( i  vắ   mặt) 

2/ Bị đơn:  Anh   u ễ  Vă  T,  i h  ăm  99 ; 

 ịa chỉ  khu ph  E, phườ    , tỉ h  ồ   Th p. (Vắ   mặt) 

3/ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà   u ễ  Thị  ,  i h  ăm  9  ; 

 ịa chỉ  ấp C,  ã  , th  h ph  Cầ  Th . ( i  vắ   mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, trong quá trình tố tụng nguyên đơn Nguyễn Thị 

B trình bày: 

Chị v  a h T tự   u    tìm hiểu v  ti   tới h    hâ , có tổ chức  ễ cưới v   ă   

ký k t h   tại Ủ  ba   hâ  dâ   ã  , thị  ã  , tỉ h Ti    ia   ( a     phườ    , 
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tỉ h  ồ   Th p) vào ngày 02/3/2016. Quá trì h chu        hạ h phúc      ăm    9 

thì ph t  i h mâu thuẫ  do mâu thuẫ  với chồ   v   ia  ì h chồ  , chị v   h  mẹ 

ruột  i h     , a h T kh    qua  tâm cũ   kh    tìm c ch h    ắ . A h chị    thâ  

02 năm  a .  a  tì h c m kh    cò  hạ h phúc  ê  chị  êu cầu    h   với a h T. 

V  co  chu    Có      ười co  chu   tê    u ễ  Vă   , sinh ngày 21/8/2014 

và   u ễ  Thị C m T ,  i h              9. Khi    h   chị  êu cầu  ược  u i co  

chu  ,  êu cầu a h T cấp dưỡ    u i co  th o qu   ị h ph p  uật. 

V  t i     chu    Kh     êu cầu to      i i qu  t.  

V   ợ chu     ợ b  N u ễ  Thị      ti      .   .     ồ  . Tại     khởi ki   

chị  êu cầu chia   i     ợ trê   hư    a  chị kh     êu cầu to      i i qu  t,  ể c c 

bê  tự tho  thuậ . 

* Bị đơn anh Nguyễn Văn T vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án 

không có ý kiến hay yêu cầu gì mặc dù toà án đã triệu tập hợp lệ. 

* Tại biên bản ghi lời khai, quá trình tố tụng bà Nguyễn Thị S là người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan trình bày: 

      mẹ ruột của của chị B, mẹ vợ của a h T.  ai vợ chồ   a h T, chị B có vay 

của b     ti          .   .      ồ  , hi   chưa tr .  a  vợ chồ   chị B, anh T ly hôn 

b  kh    có ý ki    ì,   i với    ti      .   .     ồ   b  kh     êu cầu to      i i 

qu  t tro   vụ       ,  ể c c bê  tự tho  thuậ .  au       u chị B, anh T kh    tr  

b   ẽ ki   bằ   vụ    kh c.     i  vắ   tro    u t qu  trì h  i i qu  t vụ   . 

* Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 – Đồng Tháp phát biểu ý kiến:  

V  t  tụ    Tro   qu  trì h thụ  ý v    t    vụ    Th m ph  ,  ội  ồ     t    

v   hữ     ười tham  ia t  tụ   thực hi    ú   th o qu   ị h của bộ  uật t  tụ   

dâ   ự.  

V   ội du   vụ          hị  ội  ồ     t    chấp  hậ  to   bộ  êu cầu  i     

h   của   u ê     .  

V     phí   ư     ự ph i chịu    phí th o qu   ị h ph p  uật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi   hiê  cứu c c t i  i u có tro   hồ    vụ     ược th m tra tại phiên tòa, 

că  cứ v o k t qu  tra h  uậ  tại phiê  tòa,  ội  ồ     t     hậ   ị h  

[ ]. V  th m qu     i i qu  t vụ      ị     a h   u ễ  Vă  T có   i cư trú tại 

phườ    , tỉ h  ồ   Th p  ê  că  cứ v o kho      i u   ;  iểm a kho      i u  9 

của  ộ  uật T  tụ   dâ   ự, kho      i u    uật   a  ổi bổ  u   một     i u của  ộ 

 uật T  tụ   Dâ   ự,  uật t  tụ   h  h chí h,  uật tư ph p   ười chưa th  h  iê , 

 uật ph      v   uật  o   i i   i thoại tại to    , thuộc th m qu     i i qu  t của 

Tòa     hâ  dâ  khu vực   –  ồ   Th p. 

[ ]. V  qua  h  ph p  uật tra h chấp  Chị B  i     h   với a h T,  êu cầu  u i 

co  chu  ,  êu cầu cấp dưỡ    u i co , că  cứ kho      i u    của  ộ  uật T  tụ   
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dâ   ự;  i u     uật      hâ  v   ia  ì h   c  ị h qua  h  ph p  uật tra h chấp    

“Ly hôn, tranh chấp nuôi con . 

[ ] V   ội du   vụ      

[ . ] V  h    hâ   Chị B và anh T k t h   trê  ti h thầ  tự   u    v   ược Ủ  

ban nhân dân xã B, thị  ã  , tỉ h Ti    ia   ( a     phườ    , tỉ h  ồ   Th p) cấp 

 iấ  chứ    hậ  k t h       4      v o                 ê  h    hâ  của a h chị    

hợp ph p. Chị B cho rằ   tro   thời  ia  chu        thì ph t  i h mâu thuẫ  với a h 

T v   ia  ì h a h T, chị v   h  mẹ ruột  i h     , a h T kh    qua  tâm cũ   kh    

tìm c ch h    ắ . A h chị    thâ      ăm  a . Chị kh    cò  tì h c m với a h T nên 

 êu cầu    h   với a h T.  

Tro   qu  trì h  i i qu  t, a h T  ã  ược Tòa    t     ạt th    b o thụ  ý vụ 

    hư   a h T kh    có ý ki    ì v  vắ   mặt tro   c c buổi hòa  i i cho thấ  a h 

T kh    cò  tha thi t h    ắ  cuộc h    hâ     . 

 ội  ồ     t     hậ  thấ  mâu thuẫ   iữa chị B và anh T  ã thật  ự trầm trọ  , 

 ời      chu   kh    thể k o d i, mục  ích h    hâ  kh     ạt  ược, chị B và anh 

T  ã có thời  ia     thâ  với  hau  hư   a h chị      a  vẫ  kh    thể h    ắ  

 ược. Do  ó,  êu cầu    h   của chị B    có c   ở  ể chấp  hậ . Că  cứ v o  i u    

 uật      hâ   ia  ì h,  ội  ồ     t    chấp  hậ   êu cầu    h   của chị B với a h 

T. 

[ . ] V  co  chu    A h chị có      ười co  chu   tê    u ễ  Vă   , sinh 

ngày 21/8/2014 và   u ễ  Thị C m T ,  i h              9 hi    a        cù   

chị B. Khi    h   chị B  êu cầu  ược  u i co  chu  ,  êu cầu a h T cấp dưỡ    u i 

co  th o qu   ị h ph p  uật.  ội  ồ     t     hậ  thấ  hi   tại ch u ch u H và cháu 

T1  a        cù   với chị B, c c ch u  ược chị chăm  óc  u i dưỡ   t t, ch u H có 

  u    vọ        cù   mẹ khi cha mẹ    h  ; tro   qu  trì h  i i qu  t vụ    a h T 

cũ   kh    có thể hi   ý ki   ha   êu cầu  ì v  co  chu  ;  ể   m b o  i u ki   

ph t triể  ổ   ị h cho c c ch u  ê   ội  ồ     t     p dụ   c c  i u   ,   ,    

 uật h    hâ  v   ia  ì h  iao ch u   u ễ  Vă   , sinh ngày 21/8/2014 và   u ễ  

Thị C m T , sinh ngày 30/5/2019 cho chị   u ễ  Thị   ti p tục  u i dưỡ  ; 

V  cấp dưỡ    u i co   Chị B  êu cầu a h T cấp dưỡ    u i co  th o qu   ị h 

ph p  uật.  ội  ồ     t      t thấ  th o qu   ị h tại kho      i u     uật h    hâ  

v   ia  ì h thì cha mẹ kh    trực ti p  u i co  có   hĩa vụ cấp dưỡ   cho co . Qua 

  c mi h thì hi   tại a h T cũ   có   h    hi p, cũ   có thu  hập ổ   ị h; do c c 

 ư     ự kh    tự tho  thuậ   ược với  hau v  mức cấp dưỡ    ê  mức cấp dưỡ   

 ẽ do To     qu  t  ị h că  cứ v o thu  hập, kh   ă   thực t  của   ười có   hĩa vụ 

cấp dưỡ   v   hu cầu thi t   u của   ười  ược cấp dưỡ    hư   kh    thấp h   

một   a th     ư    t i thiểu vù   tại   i   ười cấp dưỡ    a   cư trú cho mỗi 

th      i với mỗi   ười co .  ội  ồ     t    că  cứ kho      i u     hị qu  t 

01/2024/NQ-  TP              4 của  ội  ồ   th m ph   Tòa     hâ  dâ  t i 

cao  ướ   dẫ   p dụ   một    qu   ị h của ph p  uật tro    i i qu  t vụ vi c h   

 hâ  v   ia  ì h   c  ị h mức cấp dưỡ      bằ   ½ mức  ư    t i thiểu vù   tại   i 

  ười cấp dưỡ   cư trú. A h T cư trú tại phườ    , th o qu   ị h mức  ư    t i 

thiểu vù   ở phườ     (vù   C)     .   .     ồ   th    (½ th     ư    t i thiểu    
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=  .9  .     ồ  ).  hư vậ  a h T có   hĩa vụ cấp dưỡ   cho      ười co  chu   

  u ễ  Vă   , sinh ngày 21/8/2014 và   u ễ  Thị C m T , sinh ngày 30/5/2019 là 

3.860.0    ồ   th         ười co  ( .9  .     ồ    th          ười co )     khi 

c c co   ủ    tuổi. 

Thời  ia  cấp dưỡ    ầ   ầu  ược thực hi   từ khi b      có hi u  ực ph p  uật. 

  ười kh    trực ti p  u i co  có qu    thăm  om chăm  óc  i o dục co  

chung không ai  ược qu    c   trở. Tro   trườ   hợp cầ  thi t thì c c  ư     ự 

 ược tha   ổi   ười trực ti p  u i co  v  cấp dưỡ    hằm   m b o qu     ợi cho 

con. 

[ . ] V  t i     chu   v   ợ chu    C c  ư     ự kh     êu cầu  i i qu  t  ê  

 ội  ồ     t    kh     ặt ra  ể   m   t.  

[4]. V     phí  Chị B ph i chịu    phí    th m th o qu   ị h tại  i u  4   ộ 

 uật T  tụ   dâ   ự;   hị qu  t          U TVQ  4                 của Ủ  ba  

Thườ   vụ Qu c hội. A h T ph i chịu    phí cấp dưỡ    u i co . 

[ ]. V  qu    kh    c o của  ư     ự  C c  ư     ự có qu    kh    c o th o 

qu   ị h tại c c  i u     v       ộ  uật T  tụ   dâ   ự. 

[ ].   t      hị của  ại di   Vi   kiểm   t  hâ  dâ  khu vực   –  ồ   Th p 

phù hợp với qua   iểm của  ội  ồ     t     ê   ược chấp  hậ .  

 Vì các l  trên, 

 U  T ĐỊNH: 

Că  cứ v o   

- Kho      i u   ,  iểm a kho      i u  9;  i u  4 ,    ,     v      của  ộ 

 uật T  tụ   dâ   ự;  

- Kho      i u    uật   a  ổi bổ  u   một     i u của  ộ  uật T  tụ   Dâ   ự, 

 uật t  tụ   h  h chí h,  uật tư ph p   ười chưa th  h  iê ,  uật ph      v   uật 

 o   i i   i thoại tại to    ; 

- C c  i u   ,   ,   ,   ,   ,  4,    ,      uật      hâ  v   ia  ì h;  

-   hị qu  t   /2024/NQ-  TP              4 của  ội  ồ   th m ph   Tòa 

    hâ  dâ  t i cao  ướ   dẫ   p dụ   một    qu   ị h của ph p  uật tro    i i 

qu  t vụ vi c h    hâ  v   ia  ì h; 

-   hị qu  t             U TVQ  4                 của Ủ  ba  Thườ   vụ 

Qu c  ội qu   ị h v  mức thu, miễ ,  i m, thu,  ộp, qu    ý v     dụ      phí v     

phí Tòa án;  

X :  

Chấp  hậ   êu cầu  i     h   của chị   u ễ  Thị  . 

 . V  h    hâ   Chị   u ễ  Thị    ược    h   với a h   u ễ  Vă  T. 

 . V  co  chu    Chị   u ễ  Thị    ược ti p tục  u i dưỡ        ười co  

chung tên   u ễ  Vă   , sinh ngày 21/8/2014 và   u ễ  Thị C m T , sinh ngày 
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30/5/2019; anh T có   hĩa vụ cấp dưỡ    u i co  mỗi th        .   .     ồ      

  ười co  ( .9  .     ồ        ười co ) cho     khi co  chu    ủ    tuổi. 

Kể từ        ười  ược thi h  h    có      êu cầu thi h  h    cho     khi thi 

h  h  o   tất c  c c kho   ti  , h    th    bê  ph i thi h  h    cò  ph i chịu phầ  

ti    ãi của    ti   cò  ph i thi h  h    th o mức  ãi  uất qu   ị h tại kho      i u 

4    ộ  uật Dâ   ự tư    ứ   thời  ia  chưa thi h  h   . 

  ười kh    trực ti p  u i co   ược qu        thăm  om, chăm  óc,  i o dục 

co  chu   kh    ai  ược qu      ă  c  . Tro   trườ   hợp cầ  thi t thì c c  ư    

 ự  ược tha   ổi   ười trực ti p  u i co  v  cấp dưỡ    hằm   m b o qu     ợi cho 

con. 

 . V     phí  Chị   u ễ  Thị   ph i  ộp    .     ồ   (Ba trăm ngàn đồng) án 

phí h    hâ     th m  hư    ược trừ v o    ti   tạm ứ      phí  ã  ộp       .    

 ồ   (Ba trăm ngàn đồng) th o biê   ai thu         4          th        ăm      

của Thi h  h    dâ   ự tỉ h  ồ   Th p.  hư vậ , chị B  ã  ộp  ủ    phí h    hâ  

   th m. A h   u ễ  Vă  T ph i chịu    .     ồ      phí cấp dưỡ    u i con. 

4. V  qu    kh    c o  Tro   hạ          kể từ      tu ê        th m,  ư    

 ự có qu    kh    c o b       ể  êu cầu To      hâ  dâ  tỉ h  ồ   Th p   t    

phúc th m. Trườ   hợp  ư     ự vắ   mặt có qu    kh    c o tro   thời hạ     

     kể từ       hậ   ược b      hoặc b       ược  iêm   t th o qu   ị h ph p 

 uật. 

Trườ   hợp b     , qu  t  ị h  ược thi h  h th o qui  ị h  i u    uật thi h  h 

   dâ   ự thì   ười  ược thi h  h    dâ   ự,   ười ph i thi h  h    có qu    thỏa 

thuậ  thi h  h   , qu     êu cầu thi h  h   , tự   u    thi h  h    hoặc bị cưỡ   

ch  thi h  h    th o qui  ị h tại c c  i u  ,  v  9  uật thi h  h    dâ   ự; Thời hi u 

thi h  h     ược thực hi   th o qui  ị h tại  i u     uật thi h  h    dâ   ự. 

* Nơi nhận:TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉ h  T;Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND KV2; 

- THADS tỉ h  ồng Tháp; 

- C c  ư     ự; 

- U  D phường B; 

-  ưu    vă , hồ   . 

        Nguyễn Thị Thu T2 
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Trườ   hợp b     , qu  t  ị h  ược thi h  h th o qui  ị h  i u    uật thi h  h 

   dâ   ự thì   ười  ược thi h  h    dâ   ự,   ười ph i thi h  h    có qu    thỏa 

thuậ  thi h  h   , qu     êu cầu thi h  h   , tự   u    thi h  h    hoặc bị cưỡ   

ch  thi h  h    th o qui  ị h tại c c  i u  ,  v  9  uật thi h  h    dâ   ự; Thời hi u 

thi h  h     ược thực hi   th o qui  ị h tại  i u     uật thi h  h    dâ   ự. 

 

* Nơi nhận:TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh TG; Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND TXGC; 

- C.C THADS TXGC; 

- C c  ư     ự; 

- UBND xã Bình Phú, GCT; 

-  ưu    vă , hồ   . 

        Nguyễn Thị Thu Thảo 
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4. V  qu    kh    c o  Tro   hạ          kể từ      tu ê        th m,  ư    

 ự có qu    kh    c o b       ể  êu cầu To      hâ  dâ  tỉ h Ti    ia     t    

phúc th m. Trườ   hợp  ư     ự vắ   mặt có qu    kh    c o tro   thời hạ     

     kể từ       hậ   ược b      hoặc b       ược  iêm   t th o qu   ị h ph p 

 uật. 

Trườ   hợp b     , qu  t  ị h  ược thi h  h th o qui  ị h  i u    uật thi h  h 

   dâ   ự thì   ười  ược thi h  h    dâ   ự,   ười ph i thi h  h    có qu    thỏa 

thuậ  thi h  h   , qu     êu cầu thi h  h   , tự   u    thi h  h    hoặc bị cưỡ   

ch  thi h  h    th o qui  ị h tại c c  i u  ,  v  9  uật thi h  h    dâ   ự; Thời hi u 

thi h  h     ược thực hi   th o qui  ị h tại  i u     uật thi h  h    dâ   ự. 

Thành viên Hội đồng xét x                   Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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V  qu    kh    c o  Tro   hạ          kể từ      tu ê        th m,  ư     ự 

có qu    kh    c o b       ể  êu cầu To      hâ  dâ  tỉ h Ti    ia     t    phúc 

th m. Trườ   hợp  ư     ự vắ   mặt có qu    kh    c o tro   thời hạ          kể 

từ       hậ   ược b      hoặc b       ược  iêm   t th o qu   ị h ph p  uật. 

K t qu  biểu qu  t      (   %). 

Trườ   hợp b     , qu  t  ị h  ược thi h  h th o qui  ị h  i u    uật thi h  h 

   dâ   ự thì   ười  ược thi h  h    dâ   ự,   ười ph i thi h  h    có qu    thỏa 

thuậ  thi h  h   , qu     êu cầu thi h  h   , tự   u    thi h  h    hoặc bị cưỡ   

ch  thi h  h    th o qui  ị h tại c c  i u  ,  v  9  uật thi h  h    dâ   ự; Thời hi u 

thi h  h     ược thực hi   th o qui  ị h tại  i u     uật thi h  h    dâ   ự. 

K t qu  biểu qu  t      (   %). 

 iê  b   k t thúc .....  iờ ........phút      .... th    ....  ăm    4, có  ọc  ại cho 

c c th  h viê   ội  ồ     t      h  v   ồ   ý ký tê .  
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